
PHỤ LỤC: 3 

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH  ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025  THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN  KTXH VÙNG ĐỒNG BÀO  

DTTT VÀ MIỀN NÚI  ( NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG  DO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ) - ĐỢT 1 

( Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày          /01/2025 của  UBND huyện Sông Hinh) 
 

 Đơn vị: Triệu đồng 

STT Danh mục dự án/chủ đầu tư 
Địa điểm 

thực hiện 

Quyết định đầu tư/điều chỉnh Kế hoạch 

trung hạn 

2021-2025 

sau điều 

chỉnh  

Tổng vốn 

đã giao giai 

đoạn 2021-

2024   

 Kế hoạch 

năm 2025 
Ghi chú  Số quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành  

 Tổng mức 

đầu tư (tất cả 

nguồn vốn)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  TỔNG SỐ ( A+B)     40.294,45 49.443,70 58.434,84 20.911,00   

A CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ        180 
                      

-    
180   

I 
DA2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những 

nơi cần thiết 
      60 

                      

-    
60   

1 
Dự án đủ điều kiện phân bổ (theo quy định tại điều 56, Luật 

đầu tư công 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024) 
      60 

                      

-    
60   

1.1 UBND Xã Ea Bá        30 
                      

-    
30   

  Mở rộng khu dân cư buôn Bá xã Ea bá     30 
                      

-    
30   

1.2 UBND Xã Ea Lâm        30 
                      

-    
30   

  
San lấp mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng mở rộng khu giãn 

dân buôn Bưng A. 
xã Ea Lâm     30 

                      

-    
30   

II 

DA 4( TDA 1): Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi 

    
                        

-    
120 

                      

-    
120   

1 
Dự án đủ điều kiện phân bổ (theo quy định tại điều 56, Luật 

đầu tư công 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024) 
      80 

                      

-    
80   

1.1 UBND Xã EaTrol        20 
                      

-    
20   

  Mở rộng nghĩa địa buôn Thu Xã Ea Trol     20 
                      

-    
20   



 2 

1.2 UBND Xã Ea Lâm        40 
                      

-    
40   

  Mở rộng nghĩa địa buôn Bai xã Ea Lâm     20 
                      

-    
20   

  Mở rộng nghĩa địa buôn Bưng B xã Ea Lâm     20 
                      

-    
20   

1.3 UBND Xã Ea Ly        20 
                      

-    
20   

  Nghĩa địa Buôn Zô xã Ea Ly     20 
                      

-    
20   

2 

Chờ phân bổ (Dự án chưa đủ điều kiện phân bổ theo quy 

định tại điều 56, Luật đầu tư công 58/2024/QH15 ngày 

29/11/2024) 

      40 
                      

-    
40   

2.1 UBND Xã Ea Lâm        20 
                      

-    
20   

2.2 UBND Xã Ea Ly        20   20   

B THỰC HIỆN DỰ ÁN     40.294,45 49.263,70 58.434,84 20.731,00   

B.1 
DA 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, 

nước sinh hoạt) 
    

                        

-    
5.300,00 11.254,00 800   

I 
Dự án đủ điều kiện phân bổ (theo quy định tại điều 56, Luật 

đầu tư công 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024) 
    

                        

-    
5.300,00 11.254,00 800   

1 CẤP HUYỆN QUẢN LÝ     
                        

-    
2.100,00 6.974,00 160   

1.1 Phòng Dân tộc     
                        

-    
2.100,00 4.359,00 160   

  Công trình cấp nước buôn Đức Mùi xã Ea Trol  xã Ea Trol      2.100,00 1.859,00 160   

2 CẤP XÃ QUẢN LÝ       3.200,00 4.280,00 640   

2.1 UBND Xã EaTrol        1.040,00 800 240   

  Hỗ trợ nhà ở        1.040,00 800 240   

2.2 UBND Xã Ea Lâm        800 680 120   

  Hỗ trợ nhà ở       800 680 120   

2.3 UBND Xã Ea Bá        800 760 40   

  Hỗ trợ nhà ở       800 760 40   

2.4 UBND Xã Ea Bar        560 320 240   

  Hỗ trợ nhà ở       560 320 240   

B.2 
DA2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những 

nơi cần thiết 
    9.018,30 5.798,00 7.424,00 3.440,00   

I 
Dự án đủ điều kiện phân bổ (theo quy định tại điều 56, Luật 

đầu tư công 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024) 
    4.218,30 3.515,00 5.024,00 1.157,00   



 3 

1 UBND Xã EaTrol      3.223,30 2.836,00 2.688,00 836   

  
Xây dựng mở rộng mặt đường bê tông, rãnh thoát nước dọc và 

lề đường địa bàn bố trí dân xen ghép từ buôn Thu đi buôn Bầu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 xã Ea Trol  

sô 50/QĐ-

UBND ngày 

11/4/2023 

1.123,60 1.100,00 1.085,00 15   

  
Xây dựng mở rộng mặt đường bê tông, rãnh thoát nước dọc và 

lề đường địa bàn bố trí dân xen ghép buôn Ly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 xã Ea Trol  

sô 48/QĐ-

UBND ngày 

06/4/2023 

999,7 950 615 335   

  

Mở rộng mặt đường BTXM và hệ thống điện chiếu sáng tuyến 

đường khu tái định cư xen ghép buôn Thinh, buôn Thu nối đến 

QL 19c 

 xã Ea Trol    1.100,00 786 300 486   

2 UBND Xã Ea Lâm      995 679 2.336,00 321                  -      

  
Nâng cấp, mở rộng mặt đường BTXM  khu giãn dân buôn Bưng 

A 
 xã Ea Lâm    165 150 120 30   

  
Nâng cấp, mở rộng mặt đường BTXM  địa bàn bố trí xen ghép 

Buôn Bai 
 xã Ea Lâm    830 529 238 291   

II 

Chờ phân bổ (Dự án chưa đủ điều kiện phân bổ theo quy 

định tại điều 56, Luật đầu tư công 58/2024/QH15 ngày 

29/11/2024) 

    4.800,00 2.283,00 2.400,00 2.283,00   

1 UBND Xã Ea Lâm      1.600,00 1.013,00 
                      

-    
1.013,00   

2 UBND Xã Ea Bá      3.200,00 1.270,00 2.400,00 1.270,00                  -      

B.3 

DA 4( TDA 1): Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi 

    31.276,15 30.769,70 34.551,84 14.301,00                  -      

I 
Dự án đủ điều kiện phân bổ (theo quy định tại điều 56, Luật 

đầu tư công 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024) 
    31.276,15 29.919,70 34.551,84 14.134,00   

1 CẤP HUYỆN QUẢN LÝ     
                        

-    
4.295,77 7.983,24 741,527                  -      

1.1  Ban QLDA đầu tư XD huyện      
                        

-    
4.295,77 7.983,24 741,527                  -      

  Nhà hiệu bộ trường THCS EaTrol  xã Ea Trol      4.295,77 3.554,24 741,527 
 DA quyết 

toán  

2 CẤP XÃ QUẢN LÝ                           -      31.276,15 25.623,93 26.568,60 13.392,47                  -      

2.1 UBND Xã EaTrol      6.828,95 5.508,47 5.143,00 2.604,47                  -      

  Cải tạo, nâng cấp cầu TrolNeh  xã Ea Trol  

 số 72/QĐ-

UBND ngày 

26/04/2023  

1.099,80 1.037,00 1.021,00 16,003   

  Đường nội đồng từ hồ buôn Đức đi QL19c  xã Ea Trol  

 số 69/QĐ-

UBND ngày 

12/03/2021  

1.499,15 1.486,00 534 952   
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  Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Vĩnh Sơn  xã Ea Trol    1.800,00 1.432,00 
                      

-    
1.432,00   

  Mở rộng đường bê tông lên dốc thôn Vĩnh Sơn  xã Ea Trol    1.080,00 584 500 84   

  Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng thôn Vĩnh Sơn  xã Ea Trol    700 529,473 483 46,473   

  Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng thôn Buôn Thu, Buôn Thinh  xã Ea Trol    650 440 366,003 73,997   

2.2 UBND Xã Ea Lâm      6.078,00 4.391,70 4.469,60 2.591,70                  -      

  
Hệ thống điện chiếu sáng từ UBND xã đến đường Đông Trường 

Sơn + Buôn Gao + Buôn Học 
 xã Ea Lâm    765 500 180 320   

  
Đường nội đồng từ đường Đông Trường Sơn đi khu sản xuất 

Buôn Gao - Buôn Học 
 xã Ea Lâm    877 600 432 168   

  
Đường nội đồng từ đường bê tông hiện trạng đi trạm bơm Ea 

Lâm I 
 xã Ea Lâm    829 720 500 220   

  Đường từ khu giãn dân Buôn Bưng A đi đồi 75  xã Ea Lâm    1.890,00 1.471,70 118 1.353,70   

  
Rãnh thoát nước 2 bên đường từ nhà rông buôn Bưng B đến nhà 

Oi Bi 
 xã Ea Lâm    867 500 270 230   

  Đường nội đồng từ suối Ea Sái đến chân Đồi 75  xã Ea Lâm    850 600 300 300   

2.3 UBND Xã Ea Bá      6.880,00 4.861,86 5.780,00 3.265,00                  -      

  Đường BTXM nối tiếp đi khu sản xuất Buôn Bầu  xã Ea Bá  

 Số 1421/QĐ-

UBND, ngày 

04/7/2024  

930 755 200 555   

  Đường BTXM nối tiếp đi khu sản xuất đất đen Buôn Bầu  xã Ea Bá  

 Số 1422/QĐ-

UBND, ngày 

04/7/2024  

900 730 200 530   

  Đường BTXM  từ ngã ba hết buôn Chao đến Tơng Ghe  xã Ea Bá  

 Số 1558/QĐ-

UBND, ngày 

26/7/2024  

900 746,856 200 546,856   

  Đường BTXM nối tiếp Suối Ea Bon, buôn Ken  xã Ea Bá  

 Số 1682/QĐ-

UBND, ngày 

15/8/2024  

800 520 200 320   

  Đường BTXM nối tiếp Đồi Chư Treng, buôn Ken  xã Ea Bá  

 Số 1683/QĐ-

UBND, ngày 

15/8/2024  

800 500 296,856 203,144   

  Đường BTXM đi khu sản xuất Suối Đá, buôn Bá  xã Ea Bá  

 Số 1728/QĐ-

UBND, ngày 

21/8/2024  

850 540 200 340   

  Đường BTXM đi khu sản xuất suối Ea Thao  xã Ea Bá  

 Số 1423/QĐ-

UBND, ngày 

04/7/2024  

1.700,00 1.070,00 300 770   
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2.4 UBND Xã Sông Hinh      2.437,22 1.371,30 1.032,00 339,3                  -      

  
Sửa chữa, gia cố mái taluy rãnh thoát nước đoạn ngã tư Buôn 

kít 

 xã Sông 

Hinh  

 số 246/QĐ-

UBND ngày 

07/04/2023 , 
449,162 370 295 75   

   Hệ thống điện chiếu sáng thôn Hà Roi  
 xã Sông 

Hinh  

 số 793/QĐ-

UBND,ngày 

25/09/2023  
734,16 350 280 70   

  Hệ thống diện chiếu sáng thôn Ea ngao 
 xã Sông 

Hinh  

 số 593/QĐ-

UBND,ngày 

31/07/2023  
734,157 330 230 100   

  Hệ thống điện chiếu sáng Buôn Kít 
 xã Sông 

Hinh  

 số 563/QĐ-

UBND,ngày 

17/07/2023  
519,745 321,3 227 94,3   

2.5 UBND Xã Ea Bia     2.700,00 2.093,00 2.190,00 1.093,00                  -      

   Điện chiếu sáng buôn Dành   xã Ea Bia    1.135,00 920 400 520   

  Đường GT buôn 2Klôc đi buôn Hai Riêng  xã Ea Bia    800 651 300 351   

  Điện chiếu sáng các buôn  xã Ea Bia    765 522 300 222   

2.6 UBND Xã Ea Bar      3.120,00 2.215,00 1.707,00 1.215,00                  -      

  Hệ thống điện chiếu sáng buôn Thứ - Buôn Chung ( QL 29)  xã Ea Bar     650 618 550 68   

  
Nâng cấp, mở rộng  đường BTXM, tràn qua suối tuyến đường 

đi suối Buôn Chung 
 xã Ea Bar     1.100,00 615 

                      

-    
615   

  Hệ thống điện chiếu sáng buôn Thứ  xã Ea Bar     440 270 100 170   

  Hệ thống điện chiếu sáng buôn Quen - buôn Trinh   xã Ea Bar     500 400 200 200   

  Hệ thống điện chiếu sáng buôn Chung  xã Ea Bar     430 312 150 162   

2.7 UBND  Xã Ea Ly      1.881,00 1.195,51 1.737,00 585                  -      

  Điện chiếu sáng Thôn 2/4   xã Ea Ly    588 500 330,513 169,487   

  Điện chiếu sáng Tân lập - Tân Bình  xã Ea Ly    588 295,513 280 15,513   

  Đường BTXM đi khu SX Buôn Zô  xã Ea Ly    705 400 
                      

-    
400   

2.8 UBND Xã Sơn Giang      1.350,98 2.305,00 1.376,00 929                  -      

  Tuyến đường điện từ đường 3/2 đến nhà văn hoá Vạn Giang 
 xã Sơn 

Giang  

 số 212/QĐ-

UBND 

04/10/2023  

142,999 116 96 20   

  
Tuyến đường điện Vĩnh Lương, đoạn từ cầu Vĩnh Lương đến 

trường Mầm non Sơn Giang 

 xã Sơn 

Giang  

 số 214/QĐ-

UBND 

04/10/2023  

344,999 305 225 80   
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  Tuyến đường điện dọc QL29 thôn Suối Biểu 
 xã Sơn 

Giang  

 số 210/QĐ-

UBND 

04/10/2023  

287,999 250 180 70   

  Nâng cấp mở rộng nhà văn hoá Nam Giang 
 xã Sơn 

Giang  

 sô 199/QĐ-

UBND 

21/9/2023  

574,98 505 158,382 346,618   

  Hệ thống điện chiếu sáng QL 29 Thôn suối biểu dưới 
 xã Sơn 

Giang  
  530 425 291,618 133,382   

  BTXM tuyến từ QL29 đi núi lá ( thôn Suối Biểu) 
 xã Sơn 

Giang  
  540 400 255 145   

  Hệ thống điện chiếu sáng thôn Vạn Giang 
 xã Sơn 

Giang  
  370 304 170 134   

2.9  UBND Xã Đức Bình Đông        762,084 594 410                  -      

  Điện chiếu sáng khu vực Buôn Thung 
  Xã Đức 

Bình Đông   
  550 500 230 270   

  Đường BTXM nội đồng đi hòn Diếu L=500m 
  Xã Đức 

Bình Đông   
  400 262,084 122,084 140   

2.10  UBND Thị trấn Hai Riêng        920 2.540,00 360                  -      

  
Nâng cấp mở rộng mặt đường BTXM từ QL 19 - Buôn Hai 

Riêng 

 TT Hai 

Riêng  

Số 151/QĐ-

UBND  ngày 

25/08/2023 

1.082,00 920 560 360   

II 

Chờ phân bổ (Dự án chưa đủ điều kiện phân bổ theo quy 

định tại điều 56, Luật đầu tư công 58/2024/QH15 ngày 

29/11/2024) 

    
                        

-    
850 

                      

-    
167   

1 UBND Xã Ea Lâm      
                        

-    
290 

                      

-    
80   

2 UBND xã Ea Ly     
                        

-    
560 

                      

-    
87   

B.4 

DA5 (TDA 1): Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các 

trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc 

bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù 

chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

    
                        

-    
7.396,00 5.205,00 2.190,00                  -      

I 
Dự án đủ điều kiện phân bổ (theo quy định tại điều 56, Luật 

đầu tư công 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024) 
      7.396,00 5.205,00 2.190,00   

1 CẤP HUYỆN QUẢN LÝ       7.396,00 5.205,00 2.190,00                  -      

1.1  Phòng Giáo dục và Đào tạo        7.396,00 5.205,00 2.190,00                  -      

  
Công trình Trường PTDT Nội trú huyện Sông Hinh; hạng mục: 

Nhà truyền thống  

 Thị Trấn Hai 

Riêng  
    1.104,72 1.100,87 3,847 

 DA quyết 

toán  
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Trường PTDT Nội trú huyện Sông Hinh; Hạng mục: Nhà lớp 

hoc 02 phòng; Bể bơi và nhà vòm; Nhà nội trú học sinh; Tường 

rào, sân bê tông, nhà vệ sinh học sinh và các hạng mục phụ trợ 

khác. 

 Thị Trấn Hai 

Riêng  
    5.435,00 4.104,13 1.330,87   

  
Trường PTDT Nội trú huyện Sông Hinh; Hạng mục: Nâng cấp, 

cải tạo nhà Đa năng và khu vệ sinh học sinh.  

 Thị Trấn Hai 

Riêng  
    856,281 

                      

-    
855,281   
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PHỤ LỤC: 4 

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH  ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025  THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

( NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG DO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ) 

( Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày               /01/2025 của  UBND huyện Sông Hinh) 
Đơn vị: Triệu đồng 

STT   Danh mục dự án/ chủ đầu tư 
Địa điểm 

thực hiện 

 Quyết định đầu tư/điều chỉnh 

(nếu có) Kế hoạch trung 

hạn 2021-2025 

sau điều chỉnh 

Tổng vốn đã 

giao  giai đoạn 

2021-2024 

Kế hoạch  

năm 2025  
Ghi chú 

Số ngày, tháng, 

năm 
TMĐT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A TỔNG SÔ     4.399.504,00 15.805,84 7.627,49 8.177,62   

I CẤP HUYỆN QUẢN LÝ     4.399.504,00 5.988,50 3.835,00 2.152,72   

1  BAN QUẢN LÝ DA ĐTXD HUYỆN     1.730,00 1.700,00 800 900   

  Nâng cấp tuyến đường Tân lập - Tân Bình xã Ea Ly Xã Ea Ly   1.730,00 1.700,00 800 900   

2 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     4.397.774,00 4.288,50 3.035,00 1.252,72   

  
 Trường TH Đức Bình Đông; HM: Nhà lớp học 6 

Phòng điểm trường Tân lập  

 Xã Đức Bình 

Đông  

Số 1043/QĐ-

UBND ngày 

21/5/2024 

3.354.305 3.288,45 2.060,00 1.227,72   

  Nhà tập đa năng Trường TH&THCS Đức Bình Tây 
 Xã Đức Bình 

Tây  

Số 994/QĐ-

UBND ngày 

17/5/2024 

1.043.469 1.000,00 975 25   

II CẤP XÃ QUẢN LÝ       9.817,39 3.792,49 6.024,90   

1 UBND Xã Sông Hinh        150 24 126   

  Mở rộng nghĩa địa Thôn Hà Roi  Xã Sông Hinh      150 24 126   

2 UBND Xã Ea Bia       734,9 100 634,9   

  
Nâng cấp đường giao thông từ   buôn Krông đi 

buôn 2 Klốc 
 Xã Ea Bia   1700 734,9 100 634,9   

3 UBND  Xã Ea Ly        2.975,17 1.416,17 1.559,00   

  Đường BTXM đi khu sản xuất suối đá thôn 2/4 Xã Ea Ly    3.100 1.600,00 550 1.050,00   

  Điện chiếu sáng Tân lập - Tân Bình Xã Ea Ly    450 130 100 30   

  Đường BTXM đi khu SX thôn Tân Sơn Xã Ea Ly    1.000 300 150 150   

  Đường BTXM đi khu SX thôn Tân Yên Xã Ea Ly    650 469 246,174 222,83   

  Đường BTXM đi khu SX thôn Tân Lập Xã Ea Ly    720 300 240 60   
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  Đường BTXM đi khu SX Buôn Zô Xã Ea Ly    1.100 176,174 130 46,17   

4 UBND Xã Sơn Giang        3.249,00 1.061,00 2.188,00   

   Nhà vệ sinh Nhà văn hóa Thôn Tân Giang  Xã Sơn Giang      17 4,157 12,84   

   Nhà vệ sinh Nhà văn hóa Thôn Vĩnh Lương  Xã Sơn Giang      17 3,854 13,15   

   Nhà vệ sinh Nhà văn hóa Thôn Nam Giang  Xã Sơn Giang      18   18   

   Nhà vệ sinh Nhà văn hóa Thôn Suối Biểu Xã Sơn Giang      10   10   

  Hệ thống điện chiếu sáng Ql29 đi Hà Giang Xã Sơn Giang  
181/QĐ-UBND 

ngày 31/08/2023 
1.149,00 799 719 80   

  Nâng cấp sửa chữa sân vận động thể thao xã Xã Sơn Giang  
237/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2023 
754 450   450   

  Nâng cấp sửa chữa cổng chào trung tâm xã Xã Sơn Giang  
235/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2023 
188,5 65   65   

  Tuyến đường dọc kênh chính tây đi Hồ Suối Thị Xã Sơn Giang    2100 1.486,00   1.486,00   

  
Đường Giao thông nông thôn từ nhà bà Khoan đến 

nhà bà Xin 
Xã Sơn Giang    195 187 153,989 33,01   

  
Rãnh thoát nước từ Ql29- nhà ông Trịnh Ngọc 

Long 
Xã Sơn Giang    210 200 180 20   

5  UBND Xã Đức Bình Đông        1.508,00 750 758   

  
Cải tạo, nâng cấp trung tâm văn hóa-thể thao xã 

Đức Bình Đông 

Xã Đức Bình 

Đông  
    446 200 246   

  Điện chiếu sáng nội bộ thôn Chí thán 
Xã Đức Bình 

Đông  
    352 180 172   

  
Điện chiếu sáng QL29 từ nhà ông Hưng đến Đèo 

Bình Thảo 

Xã Đức Bình 

Đông  
    535 270 265   

  
Điện chiếu sáng từ nhà Bà Hằng đến NVH Thôn 

Tân Lập 

Xã Đức Bình 

Đông  
    175 100 75   

6  UBND Xã Đức Bình Tây        1.200,32 441,32 759   

  
 Mở rộng tuyến đường từ chợ Đồng Phú đến giáp 

cây xăng HATACO  

Xã Đức Bình 

Tây  
  1.146,00 459,32 441,32 18   

   Đường nội đồng từ cầu bà Quảng đi hố Cây sung  
Xã Đức Bình 

Tây  
  1.055,00 492   492   

  
Xây dựng rãnh thoát nước hai bên đường từ nhà 

ông Lê Kim Hồng đến nhà bà Bùi Thị Toàn  

Xã Đức Bình 

Tây  
  727 249   249   
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